Phụ lục 01
	Tên TCKT/Tên TCTD ủy quyền
Tên/Số Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới:
Địa chỉ: (nơi đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới)
ĐT:
	 

	 
	 ……, ngày … tháng … năm …….


 

	Kính gửi:
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
chi nhánh tỉnh  ……….


 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI 
(Quý ……. năm ……….)









                          Đơn vị: Quy USD
	Tên đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới
	Tồn quỹ đầu quý
	Doanh số mua tiền của nước có chung biên giới trong quý
	Doanh số bán tiền của nước có chung biên giới cho khách hàng (đối với đại lý tại khu vực chờ xuất cảnh ở cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính)
	Doanh số bán tiền của nước có chung biên giới cho TCTD ủy quyền
	Tồn quỹ 

cuối quý

	
	
	
	
	
	

	Đại lý số 1
	 
	 
	 
	 
	

	Đại lý số 2
	 
	 
	 
	 
	

	…………
	 
	 
	 
	 
	

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	


 

	LẬP BIỂU
	KIỂM SOÁT 
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
	    Ghi chú:
	 (*) Tỷ giá quy đổi theo tỷ giá niêm yết của TCTD ủy quyền tại thời điểm
      lập báo cáo


Phụ lục 02
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chi nhánh tỉnh …………

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối)

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN

 CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI 
(Quý ……. năm ……….)
	 
	Số lượng đại lý
	Doanh số mua tiền của nước có chung biên giới 
(quy USD)
	Doanh số bán tiền của nước có chung biên giới cho khách hàng (quy USD)
	Doanh số bán cho TCTD ủy quyền
 (quy USD)

	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 


 

	LẬP BIỂU
	KIỂM SOÁT 
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên & đóng dấu)


 

